
PHỤ LỤC 3: MẪU PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KẾ 

HOẠCH KHUYẾN CÔNG NĂM 2026 

(Kèm theo Công văn số        /SCT-TTKC&XTTM ngày     /       /2025 của Sở 

Công Thương Đắk Lắk) 

 
TÊN TỔ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

………., ngày…..tháng…..năm 2025 

 

 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN 

ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG NĂM 2026 

 

 Tên đề án:  Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất ………… 

(Hỗ trợ máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất ……….), công suất: 

………….. /giờ tại xã ..............................................................................................  

1. Thông tin đề án:  

a) Đơn vị thực hiện: 

- Tên đơn vị:  .................................................................................................  

- Địa chỉ: .......................................................................................................  

- Điện thoại:  .................................................................................................  

- Đại diện : ……………………………………Chức vụ:  ...........................  

- Tài khoản số:……………… Tại:  ..............................................................  

- Mã số thuế:  ................................................................................................  

- Giấy phép đăng ký kinh doanh số : ………………………………… 

(Đăng ký thay đổi lại lần thứ ……) ngày …….. tháng ….. năm …..,  do 

…………………………………. cấp. 

- Ngành nghề kinh doanh:  .........................................................................  

 ...................................................................................................................  

b) Địa điểm thực hiện đề án:…………………………………………….. 

c) Đơn vị phối hợp:……………………………………………………… 

d) Địa điểm thực hiện đề án:…………………………………………….. 

2. Sự cần thiết và căn cứ lập đề án 

a) Tình hình chung: 

Thống kê số liệu về tình hình có liên quan đến sản phẩm theo đề án: 

Nguyên liệu phục vụ sản xuất, nhu cầu thị trường …. 

b) Sự cần thiết của đề án:  



2 

 

 

Nêu rõ sự cần thiết đầu tư máy móc thiết bị tại cơ sở (mở rộng quy mô 

sản xuất, đổi mới công nghệ để nâng cao công suất chất lượng sản phẩm ….) 

c) Căn cứ lập đề án: 

Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến 

công; 

Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 quy định chi tiết 

một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính 

phủ về khuyến công; 

Căn cứ Thông tư số 36/2013/TT-BCT, ngày 27/12/2013 của Bộ Công 

Thương Quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh 

phí khuyến công quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 29/9/2017 của Bộ Công 

Thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BCT; 

Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính 

Quy định về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; 

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018 của Bộ Công 

Thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND ngày 16/7/2025 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công địa 

phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ; 

Thực hiện theo Quyết định số 4371/QĐ-BCT ngày 23/11/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt mức hỗ trợ kinh phí Khuyến công 

Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND 

tỉnh Đắk Lắk quy định về tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến 

công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; 

Căn cứ Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 17/06/2021 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk về việc Ban hành Chương trình khuyến công tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 

2021-2026; Căn cứ Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 22/08/2023 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình 

khuyến công tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2026 ban hành kèm theo Quyết định 

số 1491/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 của UBND 

tỉnh  về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức thực hiện và 

quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm 

theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của Ủy ban Nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk; 
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Căn cứ Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 về việc sửa đổi, 

bổ sung một số nội dung của Chương trình khuyến công tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 

2021-20025 ban hành kèm theo Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 

của UBND tỉnh. 

3. Mục tiêu của đề án:  

Nêu rõ việc hỗ trợ máy móc thiết bị (chi tiết tại mục 4.7) để sản xuất ra 

sản phẩm gì đáp ứng được quy mô công suất là bao nhiêu, chất lượng sản phẩm 

sau sản xuất ra sao (tính cạnh tranh, giảm giá thành, nhu cầu thị trường ....) 

4. Quy mô đề án:  

a) Hình thức đầu tư:  Mới 100% (bổ sung máy móc thiết bị  vào dây 

chuyền đang có) ...................................................................................................  

b) Quy mô sản xuất:  ..................................................................................  

c) Sản phẩm:  Thông tin về quy cách sản phẩm được sản xuất theo dây 

chuyền máy móc thiết bị xin hỗ trợ  .....................................................................  

d) Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm: 

 - Sơ đồ quy trình sản xuất: 

  

 

- Thuyết minh quy trình: Nêu rõ máy móc thiết bị được trang bị trong 

mỗi công đoạn sản xuất, nêu rõ đặc điểm vượt trội của máy móc, thiết bị, dây 

chuyền công nghệ tạo ra sản phẩm mới hoặc có phân tích cụ thể các yếu tố 

định tính, định lượng của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mới so với 

máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ hiện cơ sở đang sử dụng .....................  

e) Danh mục máy móc thiết bị đã có (trong quy trình sản xuất):  

TT 
Tên máy 

móc thiết bị 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật cơ bản 

Hiện 

trạng 
Xuất xứ 

1 

……………. 

……………. 

…………… 

1 

…………………… 

……………………. 

…………………… 

……… …. 

2 

……………. 

……………. 

…………… 

1 

…………………… 

……………………. 

…………………… 

……… …. 

3 
……………. 

……………. 
1 

…………………… 

……………………. 
……. ……. 

……. NGUYÊN LIỆU 
CÔNG ĐOẠN 1 

(Máy a,b,c …) 

CÔNG ĐOẠN 2 

(Máy d, e …) 
SẢN PHẨM 
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…………… …………………… 

4 

……………. 

……………. 

…………… 

1 

…………………… 

……………………. 

…………………… 

……. …. 

f) Nhà xưởng (xây mới hoặc đã có): Nhà xưởng đã xây dựng, đang xây 

dựng có kết cấu …........, diện tích bao nhiêu ?  ...................................................  

g) Danh mục máy móc thiết bị lựa chọn hỗ trợ (chọn một hoặc nhiều 

máy trong quy trình sản xuất):  

TT 
Tên máy móc 

thiết bị 

Số 

lượng 

Thông số kỹ thuật 

cơ bản 

Hiện 

trạng 

Xuất 

xứ 

Giá 

(triệu) 

1 

………………...… 

………………… 

………………...… 

….. 

………………...… 

………………… 

………………...… 

Mới 

100% 

 

 …… 

2 

………………...… 

………………… 

………………...… 

….. 

………………...… 

………………… 

………………...… 

Mới 

100% 

 

 …… 

3 

………………...… 

………………… 

………………... 

….. 

………………...… 

………………… 

………………...… 

Mới 

100% 

 

 …… 

5. Kinh phí thực hiện đề án:  

Tổng kinh phí:…………………đồng (Bằng chữ:………………………….) 

Trong đó:  

  - Kinh phí khuyến công năm 2026 hỗ trợ: ………..… đồng 

- Kinh phí của đơn vị thực hiện đề án: ………………đồng 

[ĐƠN VỊ]      


	3. Mục tiêu của đề án:
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